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      I. Thông tin chung  

      1. Tên cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

      2. Mã trường: KTD 

      3. Địa chỉ: Số 566 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 

Nẵng  

      4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của trường: www.dau.edu.vn ; 

https://tuyensinh.dau.edu.vn 

 5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của trường (có thông tin tuyển sinh): 

www.facebook.com/daihockientrucdanang  

          

      6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 0866.254.999; 0816.988.288 

Email: infor@dau.edu.vn 

      7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 

      Đường link công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang thông tin điện 

tử của trường: https://dau.edu.vn/dam-bao-chat-luong.html 

       Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng 12 tháng kể từ khi được công nhận 

tốt nghiệp (năm 2021) được thể hiện ở Bảng 1. 

  

Bảng 1: Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong 12 tháng sau khi tốt nghiệp 

Lĩnh vực/ 

Ngành đào tạo 

Mã ngành 

 đào tạo 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

sinh 

(sẽ tốt 

nghiệp 

năm 

2023) 

Số SV 

trúng 

tuyển 

nhập học 

(sẽ tốt 

nghiệp 

năm 2023) 

Số SV 

tốt 

nghiệp 

(năm 

2023) 

Tỉ lệ SV 

tốt nghiệp 

đã có việc 

làm so với 

số SV tốt 

nghiệp 

(%) 

Lĩnh vực Nghệ  thuật    
  

Thiết kế đồ họa 7210403 75 105 88 95.83 

Lĩnh vực Kinh doanh 

 và quản lý 

   
  

Quản trị kinh doanh 7340101 200 167 135 100.0 

Tài chính - Ngân hàng 7340201 60 24 18 100.0 

Kế toán   7340301 180 56 50 93.33 

Lĩnh vực Máy tính và công nghệ 

 thông tin 

   
  

Công nghệ thông tin 7480201 150 155 89 100.0 

Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật    
  

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 100 69 40 100.0 

Logistics và Quản lý chuỗi  

cung ứng 

7510605 
0 

0 
 0 

http://www.dau.edu.vn/
http://www.facebook.com/daihockientrucdanang
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Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng    
  

Kiến trúc (chất lượng cao) 7580101 300 236 168 98.7 

Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 30 0  100.0 

Thiết kế nội thất 7580108 75 60 47 91.67 

Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng 

 Dân dụng và Công nghiệp) 
7580201   240 249 160 95.74 

Kỹ thuật xây dựng công trình 

 giao thông (Xây dựng Cầu – 

 Đường) 

7580205 70 40 
21 93.75 

Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng 7580210 50 10 6 100.0 

Quản lý Xây dựng 7580302 50 51 31 93.75 

Lĩnh vực nhân văn      

Ngôn ngữ Anh: Tiếng Anh Biên –  

phiên dịch; Tiếng Anh Du lịch 
7220201 

 
150 202 152 97.33 

Ngôn ngữ Trung Quốc: Biên 

-phiên dịch 
7220204 150 325 174 98.89 

Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, 

 thể thao và dịch vụ cá nhân 
     

Quản trị dịch vụ du lịch  

và lữ hành 
7810103 200 171 128  

Quản trị khách sạn 7810201 0 0 0  

Tổng  2080 1920 1307  

 

      8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

      Đường link công khai về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất trên trang thông tin 

điện tử của trường: https://tuyensinh.dau.edu.vn/de-an-tuyen-sinh.html 

       8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển, hoặc kết hợp thi 

tuyển và xét tuyển):  

       Trong 2 năm 2021 và 2022, Trường Đại học Kiên trúc Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh đại 

học hệ chính quy theo 2 phương thức: 

      - Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của 

thí sinh (40% chỉ tiêu của từng khối ngành);  

      - Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở THPT của thí sinh (60% chỉ tiêu của 

từng khối ngành). 

       8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất được thể hiện ở Bảng 2. 

Bảng 2: Điểm trúng tuyển năm 2021 và năm 2022 

(lấy từ kết quả thi tốt nghiệp THPT) 

Lĩnh vực/ 

 Ngành đào tạo 

Mã 

ngành 

Năm tuyển sinh 2021 Năm tuyển sinh 2022 

Chỉ 

tiêu 

Số 

trúng 

tuyển(*) 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

trúng 

tuyển(*) 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Lĩnh vực Nghệ thuật        

Thiết kế đồ họa  7210403 180 170 16,0 186 270 14,0 

Lĩnh vực        
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 Kinh doanh và quản lý  

Quản trị kinh doanh 7340101 250 360 14,2 310 208 14,0 

Tài chính – Ngân hàng 7340201 106 82 14,2 106 81 14,0 

Kế toán 7340301 150 112 14,2 150 120 14,0 

Lĩnh vực Máy tính và  

công nghệ thông tin  

      

Công nghệ thông tin 7480201 250 306 14,5 190 287 14,0 

Lĩnh vực 

Công nghệ kỹ thuật   

      

Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử 
7510301 70 67 14,0 187 62 

14,0 

Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng 
7510605 130 126 14,2 168 182 

14,0 

Lĩnh vực 

 Kiến trúc và xây dựng 
       

Kiến trúc  7580101 323 266 16,0 234 257 14,0 

Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 30 8 16,0 30 0 14,0 

Thiết kế nội thất 7580108 180 171 16,0 173 192 14,0 

Kỹ thuật xây dựng  7580201 180 175 14,25 304 159 14,0 

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông  
7580205 40 13 14,25 40 12 

14,0 

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 40 0 14,25 40 0 14,0 

Quản lý xây dựng 7580302 50 47 14,25 119 49 14,0 

Lĩnh vực Nhân văn         

Ngôn ngữ Anh 7220201 120 139 14,5 172 106 14,0 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 120 273 15,0 174 262 14,0 

Lĩnh vực 

Du lịch, khách sạn, thể 

thao và dịch vụ cá nhân        

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 
7810103 109 74 14,2 109 95 

14,0 

Quản trị khách sạn 7810201 50 61 14,2 236 68 14,0 

 

      Tổng số thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2021 là 2410.  

      Ghi chú:  (*):  Số trúng tuyển nhập học của cả hai phương thức xét tuyển. 
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  9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo được thể hiện ở Bảng 3. 

      Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường: https://dau.edu.vn/nganh-dao-tao.html 
             

Bảng 3: Danh mục các ngành đào tạo năm 2023 của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 
 

S 

T 

T 

Tên ngành 
Mã  

ngành 

Số văn bản 

 mở ngành 

Ngày ban hành 

văn bản cho 

phép 

mở ngành  

 

Số văn bản 

 chuyển đổi  

mã ngành 

hoặc tên 

 ngành (gần 

nhất) 

Ngày ban 

hành  văn bản 

chuyển đổi  

mã ngành 

hoặc tên ngành 

 (gần nhất) 

Trường 

 tự chủ 

ban hành 

hoặc cơ quan 

có thẩm quyền  

cho phép 

Năm  

bắt  

đầu  

đào 

 tạo 

Năm đã 

tuyển sinh 

 và đào tạo 

 gần nhất  

với năm 

 tuyển sinh 

(1) (2)  (3)    (4) (5) (6)       (7) (8)    (9) (10) 

1 Kiến trúc 7580101 
7464/QĐ- 

BGDĐT 
15/12/2006 

1162/QĐ-

BGDĐT 
27/3/2018 Bộ GDĐT 2006 2022 

2 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 
7464/QĐ- 

BGDĐT 
15/12/2006 

1162/QĐ-

BGDĐT 
27/3/2018 Bộ GDĐT 2006 2022 

3 Kỹ thuật xây dựng 7580201 
7464/QĐ- 

BGDĐT 
15/12/2006 

1162/QĐ-

BGDĐT 
27/3/2018 Bộ GDĐT 2006 2022 

4 
Kỹ thuật xây dựng  

công trình giao thông 
7580205 

7464/QĐ- 

BGDĐT 
15/12/2006 

1162/QĐ-

BGDĐT 
27/3/2018 Bộ GDĐT 2006 2022 

5 Quản lý xây dựng 7580302 
7464/QĐ- 

BGDĐT 
15/12/2006 

1162/QĐ-

BGDĐT 
27/3/2018 Bộ GDĐT 2006 2022 

6 
Quy hoạch vùng 

 và đô thị 
7580105 

1770/QĐ- 

BGDĐT 
09/4/2007 

1162/QĐ-

BGDĐT 
27/3/2018 Bộ GDĐT 2007 2022 

7 Thiết kế nội thất 7580108 
3313/QĐ- 

BGDĐT 
26/6/2007 

1162/QĐ-

BGDĐT 
27/3/2018 Bộ GDĐT 2007 2022 

8 Thiết kế đồ họa 7210403 
3313/QĐ- 

BGDĐT 
26/6/2007 

1162/QĐ-

BGDĐT 
27/3/2018 Bộ GDĐT 2007 2022 

9 Kế toán 7340301 8310/QĐ- 31/12/2007 1162/QĐ- 27/3/2018 Bộ GDĐT 2008 2022 
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BGDĐT BGDĐT 

10 Tài chính-Ngân hàng 7340201 
8310/QĐ- 

BGDĐT 
31/12/2007 

1162/QĐ-

BGDĐT 
27/3/2018 Bộ GDĐT 2008 2022 

11 Ngôn ngữ Anh 7220201 
8310/QĐ- 

BGDĐT 
31/12/2007 

1162/QĐ-

BGDĐT 
27/3/2018 Bộ GDĐT 2008 2022 

12 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 
8310/QĐ- 

BGDĐT 
31/12/2007 

1162/QĐ-

BGDĐT 
27/3/2018 Bộ GDĐT 2008 2022 

13 Quản trị kinh doanh 7340101 
735/QĐ- 

BGDĐT 
22/01/2008 

1162/QĐ-

BGDĐT 
27/3/2018 Bộ GDĐT 2008 2022 

14 Công nghệ thông tin 7480201 
333/QĐ- 

BGDĐT 
29/01/2016 

1162/QĐ-

BGDĐT 
27/3/2018 Bộ GDĐT 2016 2022 

15 
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 
7510301 

333/QĐ- 

BGDĐT 
29/01/2016 

1162/QĐ-

BGDĐT 27/3/2018 Bộ GDĐT 2016 2022 

16 
Quản trị dịch vụ du lịch 

 và lữ hành 
7810103 

1354/QĐ- 

BGDĐT 
06/4/2018 

1354/QĐ-

BGDĐT 
06/4/2018 Bộ GDĐT 2018 2022 

17 
Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 
7510605 

48/QĐ-

ĐHKTĐN 
01/02/2021 

48/QĐ-

ĐHKTĐN 
01/02/2021 

Trường ĐH 

Kiến trúc 

Đà Nẵng 

2021 2022 

18 Quản trị khách sạn 7810201 
221/QĐ-

ĐHKTĐN 
03/5/2021 

221/QĐ-

ĐHKTĐN 
03/5/2021 

Trường ĐH 

Kiến trúc 

Đà Nẵng 

2021 2022 

 

10. Điều kiện bảo đảm chất lượng (Xem chi tiết Phụ lục 1) 

      Đường link công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng trên trang thông tin điện tử của trường: https://dau.edu.vn/dam-bao-chat-

luong.html 

11. Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường: https://tuyensinh.dau.edu.vn/de-an-tuyen-sinh.html 

12. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của trường trên trang thông tin điện tử của trường:  

https://tuyensinh.dau.edu.vn/de-an-tuyen-sinh.html 

13. Đường link công khai Quy chế thi tuyển sinh (nếu trường có tổ chức thi) trên trang thông tin điện tử của trường: 

https://tuyensinh.dau.edu.vn/de-an-tuyen-sinh.html

https://tuyensinh.dau.edu.vn/de-an-tuyen-sinh.html


 

 

  

- 6 - 

 

 

 

14. Đường link công khai Đề án tổ chức thi (nếu trường có tổ chức thi) trên trang thông tin 

điện tử của trường: https://tuyensinh.dau.edu.vn/de-an-tuyen-sinh.html 

 

II. Tuyển sinh đào tạo chính quy 

1. Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy     

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: 

   a) Thí sinh là người Việt Nam hoặc là người nước ngoài đã có bằng tốt nghiệp THPT 

của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), hoặc bằng 

tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương; 

        b) Đạt ngưỡng đầu vào do Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng xác định; 

        c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định; 

        d) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh: 

       Trường tổ chức xét tuyển vào đại học hệ chính quy trên phạm vi cả nước. 

1.3. Phương thức tuyển sinh 

      Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức xét tuyển vào đại học theo 2 phương thức 

sau: 

Bảng 4: Tên và mã phương thức xét tuyển 

STT 

Phương 

thức 

xét 

tuyển 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 

1 
Phương 

thức 1 

100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 

2 405 
Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để 

xét tuyển 
 

3 
Phương 

thức 2 

200 Xét kết quả  học tập cấp THPT (học bạ) 
 

4 406 
Kết hợp kết quả  học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để 

xét tuyển  

 

Đối với cả 4 phương thức, Trường tổ chức xét tuyển các môn văn hóa; tổ chức thi môn 

Đánh giá năng lực mỹ thuật và xét tuyển kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật (hoặc môn Hình 

họa, môn Bố cục màu ...) của thí sinh đã dự thi các môn này tại các trường đại học trên toàn 

quốc trong cùng năm tuyển sinh để ĐKXT vào 4 ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô 

thị, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất.  

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành đào tạo, theo phương thức xét tuyển, được thể 

hiện ở Bảng 5.      
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 Bảng 5: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng  

 

TT Ngành đào tạo  
Mã 

ngành 

Chỉ 

tiêu 

PT1 

Chỉ 

tiêu 

PT2 

Tổng 

chỉ 

tiêu 

2829 
1132 1697 

 
  

1  Kiến trúc 7580101 94 140 234 

2  Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 0 0 0 

3  Thiết kế nội thất 7580108 69 104 173 

4 Thiết kế đồ họa 7210403 74 112 186 

5  Kỹ thuật xây dựng 7580201 122 182 304 

6 
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
7580205 16 24 40 

7  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 16 24 40 

8  Quản lý xây dựng 7580302 48 71 119 

9  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 75 112 187 

10  Công nghệ thông tin 7480201 76 114 190 

11  Kế toán 7340301 60 90 150 

12  Tài chính - Ngân hàng 7340201 42 64 106 

13  Quản trị kinh doanh 7340101 124 186 310 

14  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 44 65 109 

15  Quản trị khách sạn 7810201 67 100 167 

 16  Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 67 101 168 

17  Ngôn ngữ Anh 7220201 69 103 172 

18  Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 70 104 174 

 

1.5. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT)  

1.5.1. Cách tính điểm xét tuyển 

Cách tính điểm đăng ký và điểm xét tuyển xem chi tiết tại Bảng 6. 

   Bảng 6: Cách tính điểm đăng ký và điểm xét tuyển 

STT 

Phương 

thức 

xét 

tuyển 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên phương 

thức xét tuyển 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Điểm đăng ký 

(ĐĐK) 

(theo thang 

điểm 30) 

Điểm xét tuyển 

(ĐXT) 

 (theo thang 

điểm 30) 

1 

Phương 

thức 1 

100 
Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

A00, 

A01, 

B00, 

D01, 

D14, 

D15 

ĐĐK = Điểm 

Môn 1 + Môn 2 

+ Môn 3 

ĐXT = Điểm 

Môn 1 + Môn 2 

+ Môn 3 + ĐƯT 

2 405 

Kết hợp kết quả thi 

tốt nghiệp THPT 

với điểm thi năng 

khiếu để xét tuyển 

V00, 

V01, 

V02, 
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H00 

3 

Phương 

thức 2 

200 
Xét kết quả  học 

tập cấp THPT (học 

bạ) 

5K2, 

122 

ĐĐK= Điểm TB 

x 3 
ĐXT = Điểm TB 

x 3 + Điểm ƯT 

A00, 

A01, 

B00, 

D01, 

D14, 

D15 

ĐĐK = Điểm 

Môn 1 + Môn 2 

+ Môn 3 
ĐXT = Điểm 

Môn 1 + Môn 2 

+ Môn 3 + ĐƯT 

4 406 

Kết hợp kết quả  

học tập cấp THPT 

với điểm thi năng 

khiếu để xét tuyển 

5K1, 

121 

ĐĐK = Điểm 

TB x 2 + Điểm 

NK 

ĐXT = Điểm TB 

x 2 + Điểm NK + 

ĐƯT 

V00, 

V01, 

V02, 

H00 

ĐĐK = Điểm 

Môn 1 + Môn 2 

+ Môn 3 

ĐXT = Điểm 

Môn 1 + Môn 2 

+ Môn 3 + ĐƯT 

Ghi chú: 

- ĐĐK: Điểm đăng ký 

- ĐXT: Điểm xét tuyển. 

- Điểm TB: Điểm trung bình của tất cả các môn văn hóa ở năm học lớp 10, lớp 11, 

học kỳ 1 lớp 12 (ở 5 học kỳ) hoặc Điểm trung bình chung của tất cả các môn văn hóa 

ở lớp 12.        

- Điểm Môn 1,2,3: Kết quả điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm tổng kết cả năm lớp 12 của 

lần lượt từng môn trong tổ hợp xét tuyển 

- Điểm NK: Điểm các môn năng khiếu. 

- Điểm ưu tiên (ĐƯT):  Điểm ưu tiên được xác định theo Khoản 4, Điều 7 của Thông 

tư 08/2022/TT-BGDĐT.  

Cách tính điểm ưu tiên được xác định tại tại Bảng 7 

Bảng 7: Cách tính điểm ưu tiên 

Năm tốt nghiệp 

Điểm ưu tiên (ĐƯT) khi 

Điểm đăng ký <22.5 

 

Điểm ưu tiên (ĐƯT) khi 

Điểm đăng ký ≥ 22.5 

 

2021 trở về trước ĐƯT = ĐT ĐƯT = [(30 – ĐĐK)/7.5] x ĐT 

2022 ĐƯT = KV + ĐT ĐƯT = [(30 – ĐĐK)/7.5] x (KV+ĐT) 

2023 ĐƯT = KV + ĐT ĐƯT = [(30 – ĐĐK)/7.5] x (KV+ĐT) 

 

ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng được xác định tại Khoản 1, Điều 7, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.  

Nhóm UT1 (Đối tượng 1,2,3,4): +2đ 

Nhóm UT2 (Đối tượng 4,5,6,7): +1đ 

KV: Điểm ưu tiên khu vực được xác định tại Khoản 1, Điều 7, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.  

KV1: +0.75đ 

KV2-NT: +0.5đ 

KV2: +0.25đ 

KV3: 0 
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1.5.2. Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển 

- Đối với Phương thức 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2023 theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đầu vào của Trường, được công bố trên Trang thông 

tin điện tử của Trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ 

GDĐT) trước khi thí sinh ĐKXT.  

- Đối với Phương thức 2: Mức điểm nhận hồ sơ đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển từ 18.0, 

bao gồm điểm ưu tiên Khu vực và Đối tượng (nếu có). 

     Đối với cả 2 phương thức xét tuyển, để được xét tuyển vào 4 ngành: Kiến trúc, Quy 

hoạch vùng và đô thị, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, thí sinh phải dự Kỳ thi môn Đánh 

giá năng lực mỹ thuật do Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức, hoặc lấy kết quả dự 

thi môn Vẽ mỹ thuật (hoặc môn Hình họa, môn Bố cục màu ...) tại các trường đại học trên 

toàn quốc trong cùng năm tuyển sinh. Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ 

thuật, ...) phải đạt từ 4,0 điểm trở lên.  

     Quy định này không áp dụng đối với thí sinh sử dụng tổ hợp 3 môn Toán, Lý, Tiếng 

Anh (tổ hợp A01) , Trung bình cả năm 12 (Tổ hợp 122) và Trung bình 5 HK (Tổ hợp 5K2) để 

ĐKXT vào 3 ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế nội thất.   

1.6. Các thông tin cần thiết khác 

       Các thông tin về: ký hiệu trường, mã ngành đào tạo, tên phương thức xét tuyển, mã tổ 

hợp xét tuyển đối với từng ngành đào tạo và các thông tin cần thiết khác được thể hiện ở 

Bảng 8.  
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Bảng 8:  Mã trường, tên trường, mã ngành, tên ngành, tổ hợp môn xét tuyển và các thông tin cần thiết khác  

Mã trường: KTD 

Tên trường: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

STT 

Mã tuyển 

sinh (Ngành/ 

nhóm ngành) 

Tên tuyển sinh  

(ngành/ tên nhóm 

ngành) 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 

Mã 

tổ 

hợp 

Tên tổ hợp 

1 

2 

3 

 7580101  

7580105 

7580108 

Kiến trúc 

Quy hoạch vùng và đô thị 

Thiết kế nội thất 

100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 

405 
Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với 

điểm thi năng khiếu để xét tuyển 

V00 Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật 

V01 Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật 

V02 Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật 

200 Xét kết quả  học tập cấp THPT (học bạ) 

A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 

5K2 Trung bình 5 HK 

122 Trung bình cả năm 12 

406 
Kết hợp kết quả  học tập cấp THPT (học 

bạ) với điểm thi năng khiếu để xét tuyển  

V00  Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật 

V01 Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật 

V02 Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật 

5K1 Trung bình 5 HK và điểm môn năng khiếu 

121 Trung bình cả năm 12 và điểm môn năng khiếu 

4 7210403 Thiết kế đồ họa 

405 
Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với 

điểm thi năng khiếu để xét tuyển 

V00, Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật 

V01 Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật 

V02 Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật 

H00 Văn, Vẽ mỹ thuật, Bố cục màu 

406 
Kết hợp kết quả  học tập cấp THPT (học 

bạ) với điểm thi năng khiếu để xét tuyển  

V00 Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật 

V01 Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật 

V02 Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật 

H00 Văn, Vẽ mỹ thuật, Bố cục màu 

5K1 Trung bình 5 HK và điểm môn năng khiếu 

121 Trung bình cả năm 12 và điểm môn năng khiếu 
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STT 

Mã tuyển sinh 

(Ngành/ nhóm 

ngành) 

Tên tuyển sinh  

(ngành/ tên nhóm ngành) 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 
Mã tổ 

hợp 
Tên tổ hợp 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

7580201 

7580205 

7580210 

7580302 

7510301 

7480201 

7340301 

7340201 

7340101 

7810103 

7810201 

7510605 

Kỹ thuật xây dựng 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Quản lý xây dựng 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

Công nghệ thông tin 

Kế toán 

Tài chính - Ngân hàng 

Quản trị kinh doanh 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Quản trị khách sạn 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 

A00 Toán, Lý, Hóa 

A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 

B00 Toán, Hóa, Sinh 

D01 Toán, Văn, Tiếng Anh 

200 Xét kết quả  học tập cấp THPT (học bạ) 

A00  Toán, Lý, Hóa 

A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 

B00 Toán, Hóa, Sinh 

D01 Toán, Văn, Tiếng Anh 

5K2 Trung bình 5HK  

122 Trung bình cả năm 12 

17 

18 

7220201 

7220204 

Ngôn ngữ Anh 

Ngôn ngữ Trung Quốc 

100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 

D01  Toán, Văn, Tiếng Anh 

A01  Toán, Lý, Tiếng Anh 

D14 Văn, Sử, Tiếng Anh 

D15 Văn, Địa, Tiếng Anh 

200 Xét kết quả  học tập cấp THPT (học bạ) 

D01 Toán, Văn, Tiếng Anh 

A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 

D14 Văn, Sử, Tiếng Anh 

D15 Văn, Địa, Tiếng Anh 

5K2  Trung bình 5HK  

122  Trung bình cả năm 12  
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        Các thông tin cần thiết khác: 

        1. Trường tổ chức xét tuyển các môn văn hóa; tổ chức thi môn Đánh giá năng lực 

mỹ thuật và xét tuyển theo kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật (hoặc môn Hình họa, môn Bố 

cục màu ...) của thí sinh đã dự thi các môn này tại các trường đại học trên toàn quốc 

trong cùng năm tuyển sinh. Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, 

...) phải đạt từ 4,0 điểm trở lên. 

       2. Điểm trúng tuyển đối với mỗi ngành và mỗi phương thức xét tuyển được xác 

định căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành đào tạo dành cho mỗi phương thức. 

       3. Đối với mỗi phương thức xét tuyển, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo 

điểm xét tuyển của thí sinh, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển và thứ tự ưu tiên 

của các nguyện vọng. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển như nhau ở cuối danh sách, 

dẫn đến vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh 

ĐKXT có điểm của môn sau đây trong tổ hợp môn xét tuyển cao hơn:  

       - Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) đối với các 

ngành năng khiếu;  

       - Môn Toán đối với các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh doanh, quản lý, du lịch 

và các ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế nội thất (nếu thí sinh 

ĐKXT theo tổ hợp A01); 

        - Môn Tiếng Anh đối với các ngành ngoại ngữ. 

       Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường ưu tiên thí sinh ĐKXT có 

nguyện vọng cao hơn. 

1.7. Tổ chức tuyển sinh 

1.7.1. Cách đăng ký xét tuyển 

       Thí sinh ĐKXT theo hướng dẫn ở Bảng 9. 

Bảng 9: Hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển 
Phương 

thức xét 

tuyển 

Cách đăng ký xét tuyển Thời gian 

Phương 

thức 1 
(Xét theo 

điểm thi tốt 

nghiệp 

THPT năm 

2023) 

- Đợt 1: Thí sinh ĐKXT trực tuyến theo quy định và kế hoạch 

chung trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT (bắt 

buộc). Thí sinh chọn căn cứ để xét tuyển bao gồm: Thứ tự 

nguyện vọng; Mã trường KTD – Trường Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng; Mã ngành học. 

10/07/2023-

30/07/2023 

- Các đợt bổ sung (nếu có): Thí sinh ĐKXT trực tuyến theo 

đường dẫn  http://xettuyen.dau.edu.vn và gửi hồ sơ ĐKXT 

về Trường qua bưu điện theo hình thức thư chuyển phát 

nhanh (hoặc nộp trực tiếp tại Trường).   

Từ 

07/09/2023 

Phương 

thức 2 
(Xét theo 

kết quả học 

tập 

ở THPT) 

- Xét tuyển sớm đợt 1: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại 

link http://xettuyen.dau.edu.vn 
11/01/2023 -

30/06/2023 

- Đợt 1: Thí sinh ĐKXT trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển 

sinh của Bộ  GDĐT (bắt  buộc). Thí sinh chọn căn cứ để xét 

tuyển bao gồm: Thứ tự nguyện vọng; Mã trường KTD – 

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; Mã ngành học. 

10/07/2023 - 

30/07/2023 

- Các đợt bổ sung (nếu có): Thí sinh ĐKXT trực tuyến theo 

đường dẫn  http://xettuyen.dau.edu.vn và gửi hồ sơ ĐKXT 

về Trường qua bưu điện theo hình thức thư chuyển phát 

nhanh (hoặc nộp trực tiếp tại Trường).   

Từ 

07/09/2023 

1.7.2.  Hồ sơ ĐKXT:  

http://xettuyen.dau.edu.vn/
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a) Phương thức 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo quy định và theo kế 

hoạch chung trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT, chi tiết thể hiện tại 

Bảng 9, mục 1.7.1.  

Lưu ý: Đối với các thí sinh ĐKXT vào 4 ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô 

thị, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, phải nộp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi 

môn Đánh giá năng lực mỹ thuật, hoặc môn Vẽ mỹ thuật (môn Hình họa, môn Bố cục 

màu ...) của các trường đại học có tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật khi sử dụng phương 

thức ”Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu” để xét tuyển. 

b) Phương thức 2: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo đúng quy định và kế 

hoạch đã nêu tại Bảng 9, mục 1.7.1. Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển sớm, hồ sơ 

nộp về trường bao gồm:  

1) Phiếu ĐKXT (thí sinh in ra, sau khi ĐKXT trực tuyến thành công). 

2) Bản sao học bạ THPT có chứng thực. 

3) Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi môn Đánh giá năng lực mỹ thuật, 

hoặc môn Vẽ mỹ thuật (môn Hình họa, môn Bố cục màu ...) của các trường đại học có 

tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật để ĐKXT vào 4 ngành năng khiếu: Kiến trúc, Quy hoạch 

vùng và đô thị, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất; Quy định này không áp dụng đối với 

thí sinh sử dụng các tổ hợp sau, để ĐKXT vào 3 ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và 

đô thị, Thiết kế nội thất:    

- Tổ hợp 122: Trung bình cả năm 12; Tổ hợp 5K2: Trung bình 5 HK;   Tổ hợp 

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh). 

4) Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT có chứng thực (đối với thí sinh tốt nghiệp 

THPT trước năm 2023); hoặc bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời 

(đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023).  

5) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

1.7.3. Thi môn Đánh giá năng lực mỹ thuật: 

        Đối với cả 2 phương thức xét tuyển, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức 

thi môn Đánh giá năng lực mỹ thuật cho thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào 4 

ngành: (1) Kiến trúc, (2) Quy hoạch vùng và đô thị, (3) Thiết kế nội thất, (4) Thiết kế 

đồ họa, tại link sau: https://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen-nang-

khieu.html 
       Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) gồm có: 

       1. Phiếu ĐKDT (thí sinh in ra, sau khi đăng ký trực tuyến thành công theo đường 

dẫn https://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen-nang-khieu.html  của Trường Đại 

học Kiến trúc Đà Nẵng);   

       2.  Ba ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau của ảnh). 

        Kỳ thi môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (được tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp 

THPT) gồm 2 nội dung: 

- Nội dung 1 (chiếm 50% điểm số): Thi đánh giá năng lực mỹ thuật (bằng phương 

pháp trắc nghiệm trên máy tính); thời gian làm bài: 50 phút. 

- Nội dung 2 (chiếm 50% điểm số): Làm bài thi Vẽ mỹ thuật (Vẽ tĩnh vật bằng bút chì 

đen trên giấy thi khổ A3); thời gian làm bài: 180 phút. 

       Các thông tin và hướng dẫn cần thiết được thể hiện cụ thể trong “Thông báo về 

việc tổ chức thi môn Đánh giá năng lực mỹ thuật năm 2023” của Trường tại link 

sau: https://link.dau.edu.vn/ly8j6 

1.8. Chính sách ưu tiên 

https://link.dau.edu.vn/ly8j6
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      Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 

theo đúng Điều 7 của “Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo 

dục Mầm non” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

1.9. Lệ phí xét tuyển, thi tuyển 

      - Lệ phí xét tuyển: Thí sinh thực hiện theo quy định chung của Bộ GDĐT. 

      - Lệ phí thi tuyển môn Đánh giá năng lực mỹ thuật: 500.000 đồng/hồ sơ ĐKDT.  

1.10.  Học phí dự kiến đối với sinh viên hệ chính quy 

      Học phí năm học 2023-2024 xem chi tiết tại link sau: 
https://link.dau.edu.vn/hocphikhoa23 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm 

      - Tuyển sinh đợt 1: Theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT (11/01/2023 - 30/06/2023) 

      - Tuyển sinh đợt 2 (bổ sung đợt 1): 01/09/2023 - 31/12/2023 (đối với các ngành 

còn chỉ tiêu)  

1.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành):  

Thông tin hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét 

tuyển đại học hệ chính quy:  

     + Địa chỉ website của Trường: www.dau.edu.vn; 

https://tuyensinh.dau.edu.vn; www.facebook.com/daihockientrucdanang  

     + Cán bộ thông tin hỗ trợ trực tiếp: Thí sinh liên hệ qua các số điện thoại sau: 

0866.254.999 / 0816.988.288 

1.13. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đặc thù: Không có 

1.14. Tài chính: 

1.14.1. Nguồn thu hợp pháp/năm của Trường (năm 2022): 172.194.197.287  đồng/năm; 

1.14.2. Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm (năm 2022): 14.926.698 

đồng/SV/năm. 

2. Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ 

trung cấp trở lên: Không có  

III. Tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm: Không có 

IV. Tuyển sinh đào tạo từ xa: Không có                                               

   Đà Nẵng, ngày 25 tháng 05 năm 2023 

                                  

             Cán bộ kê khai                                                   HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Hoàn                                                             

Số điện thoại: 0944850888 

Email: hoannh@dau.edu.vn 

 

 

 

 

                                                                 

         

            

 

https://link.dau.edu.vn/hocphikhoa23
http://www.dau.edu.vn/
http://www.facebook.com/daihockientrucdanang
http://172.194.197.28/?fbclid=IwAR1DlJrUwF3Y593KfhYmq_5itLx_B4kg13aFmoQv0n8n10uCWoFmLEkw4Bk
mailto:hoannh@dau.edu.vn
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PHỤ LỤC 1 

CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ ĐÀM BẢO CHẤT LƯỢNG 

1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2022 (Người học) 

STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo 
Mã lĩnh 

vực/ngành 

Quy mô 

đào tạo 

B ĐẠI HỌC 
 

7061 

1 Đại học chính quy 
 

7061 

1.1 Chính quy 
 

7061 

1.1.1 

Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực 

trình độ đại học 

  

1.1.2 

Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu 

cao về nhân lực trình độ đại học) 

 

7061 

1.1.2.1 Lĩnh vực nghệ thuật 
 

565 

1.1.2.1.1 Thiết kế đồ họa 7210403 565 

1.1.2.2 Lĩnh vực kinh doanh và quản lý 
 

1402 

1.1.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 843 

1.1.2.2.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 216 

1.1.2.2.3 Kế toán 7340301 343 

1.1.2.3 Lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin 
 

693 

1.1.2.3.1 Công nghệ thông tin 7480201 693 

1.1.2.4 Lĩnh vực công nghệ kỹ thuật 
 

475 

1.1.2.4.1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 186 

1.1.2.4.2 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 289 

1.1.2.5 Lĩnh vực kiến trúc và xây dựng 
 

2264 

1.1.2.5.1 Kiến trúc 7580101 1021 

1.1.2.5.2 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 20 

1.1.2.5.3 Thiết kế nội thất 7580108 524 

1.1.2.5.4 Kỹ thuật xây dựng 7580201 515 
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1.1.2.5.5 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 39 

1.1.2.5.6 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 7 

1.1.2.5.7 Quản lý xây dựng 7580302 138 

1.1.2.6 Lĩnh vực nhân văn 
 

1263 

1.1.2.6.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 467 

1.1.2.6.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 796 

1.1.2.7 

Lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá 

nhân 

 

399 

1.1.2.7.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 289 

1.1.2.7.2 Quản trị khách sạn 7810201 110 

2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:  

2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá: 

- Tổng diện tích đất của trường (ha): 51802 

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): 400 

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh 

viên chính quy:  3.64m²/người  

TT Loại phòng 
Số 

lượng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m2) 

1 

Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, 

phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở 

đào tạo 102 15308 

2 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 1 480 

3 Giảng đường từ 100 - 200 chỗ 42 7970 

4 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 46 6078 

5 Số phòng dưới 50 chỗ 2 140 

6 Số phòng học đa phương tiện 0 0 

7 

Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở 

đào tạo 11 640 

8 Thư viện, trung tâm học liệu 1 942 

9 

Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở 

thực hành,  

thực tập, luyện tập 23 3979 

2.2 Các thông tin khác 
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3. Danh sách giảng viên 

3.1 Danh sách giảng viên toàn thời gian 

 

Stt Họ và tên 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên môn đào tạo 

Ngành tham gia giảng 

dạy 

Tên ngành đại học 

1 Bạch Quốc Hưng   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 

2 Bùi Công Đoàn   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

3 Bùi Diệu Ly   Thạc sĩ 
Lý luận và lịch sử mỹ 

thuật 
Thiết kế đồ họa 

4 Bùi Minh Cảnh   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng 

5 Bùi Thanh Hải   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

6 Bùi Thị Lan Hương   Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc Ngôn ngữ Trung Quốc 

7 Bùi Thị Thắm   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

8 Bùi Thị Thùy Dương   Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

9 Bùi Trung Úy   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

10 Bùi Văn Long   Thạc sĩ Giáo dục học Thiết kế đồ họa 

11 Cao Giang Nam   Thạc sĩ 
Quy hoạch vùng và đô 

thị 

Quy hoạch vùng và đô 

thị 

12 Cao Giang Nam   Thạc sĩ 
Quy hoạch vùng và đô 

thị 
Kiến trúc 

13 Cao Minh Lộc   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

14 Cao Xuân Tịnh   Thạc sĩ Quản lý giáo dục Thiết kế nội thất 

15 Châu Ngọc Điền 

Phó 

giáo 

sư 

Tiến sĩ 
Quy hoạch vùng và đô 

thị 
Kiến trúc 

16 Châu Si Quanh   Thạc sĩ 

Kỹ thuật xây dựng 

công  Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
trình giao thông 

17 Chương Văn Lượng   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

18 Đàm Ngọc Linh   Thạc sĩ Thiết kế đồ họa Thiết kế đồ họa 

19 Đặng Bảo Tuấn   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

20 Đặng Chí Phong   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

21 Đặng Đức Long   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

22 Đặng Quý Linh   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

23 Đặng Thanh Nga   Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

24 Đặng Thị Liền   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

25 Đặng Thị Phượng   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế đồ họa 

26 Đặng Thị Quýt   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

27 Đặng Thị Thanh Trân   Thạc sĩ Ngôn ngữ  Ngôn ngữ Anh 
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Anh 

28 Đặng Văn Dũng   
Đại 

học 
Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế nội thất 

29 Đào Anh Tài   
Đại 

học 
Thiết kế đồ họa Thiết kế đồ họa 

30 Đào Mạnh Toàn   Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

31 Đào Thị Việt Trinh   
Đại 

học 

Ngôn ngữ  
Ngôn ngữ Trung Quốc 

Trung Quốc 

32 Đậu Quyết Thắng   
Đại 

học 
Thiết kế đồ họa Thiết kế đồ họa 

33 Đinh Hà Linh Phương   
Đại 

học 
Ngôn ngữ Nhật Ngôn ngữ Trung Quốc 

34 Đinh Hoàng Cẩm Lệ   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

35 Đinh Phạm Chiêu Quân   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

36 Đinh Thị Thi 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Kinh tế công nghiệp Quản trị khách sạn 

37 Đinh Thị Thùy Vân   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế đồ họa 

38 Đỗ Đức Viêm 

Phó 

giáo 

sư 

Tiến sĩ 
Quy hoạch vùng và đô 

thị 
Kiến trúc 

39 Đỗ Như Bảo   Thạc sĩ Thiết kế nội thất Thiết kế nội thất 

40 Đỗ Phú Duy   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

41 Đỗ Phúc Hảo   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

42 Đỗ Thanh Vũ   Thạc sĩ 

Công nghệ kỹ thuật 

công  Kỹ thuật xây dựng 

trình xây dựng 

43 Đỗ Thị Hải Yến   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

44 Đỗ Thị Nga   
Đại 

học 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

45 Đỗ Thị Phượng   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

46 Đỗ Thị Thu Hà   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

47 Đỗ Thị Thủy   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

48 Doãn Thị Ngọc Thi   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

49 Đoàn Thị Uyên   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 

50 Đoàn Trung Hữu 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Hán Nôm Ngôn ngữ Trung Quốc 

51 Đoàn Xuân Lộc   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

52 Đồng Thảo Nguyên   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

53 Dương Thanh Huyên   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng 

54 Dương Trần Duy Thông   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế đồ họa 



19 

  

55 Dương Văn Hoàng   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

56 Hà Thúc Nhật Nguyên   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Anh 
Anh 

57 Hồ Công Tiến   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ 

Kỹ thuật xây dựng 
thuật xây dựng 

58 Hồ Mỹ Ngọc   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

59 Hồ Thanh Trung   Thạc sĩ Địa chất học 
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 

60 Hồ Thị Dạ Thảo   Thạc sĩ Toán học Thiết kế đồ họa 

61 Hồ Thị Luận   Thạc sĩ Đại số và lí thuyết số Thiết kế đồ họa 

62 Hồ Thị Ngọc   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

63 Hoàng Nam Khánh   Thạc sĩ 
Kỹ thuật xây dựng 

công trình thủy 
Quản lý xây dựng 

64 Hoàng Sỹ Thắng   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Công nghệ thông tin 

65 Hoàng Thị Duyến   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

66 Hoàng Thị Kim Dung   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

67 Hoàng Thị Phương Trà 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Quản lý xây dựng 

68 Hoàng Tịnh Bảo 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ 

Ngôn ngữ  
Ngôn ngữ Anh 

Anh 

69 
Hoàng Tôn Nữ Kim 

Khánh 
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

70 Huỳnh Anh Tuấn   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

71 Huỳnh Bá Công Hậu   
Đại 

học 

Ngôn ngữ  
Ngôn ngữ Anh 

Anh 

72 Huỳnh Đức Hồng   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

73 Huỳnh Kim Phúc   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế nội thất 

74 Huỳnh Tấn Ảnh   Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình Thiết kế đồ họa 

75 Huỳnh Thị Minh Hiền   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

76 Huỳnh Thị Mỹ Dung   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Anh 
Anh 

77 Huỳnh Thị Trang   Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

78 Huỳnh Thị Ý Nhi   Thạc sĩ Kế toán 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

79 Khắc Thị Ngọc Thương   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Anh 
Anh 

80 Lâm Minh Châu 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

81 Lâm Tăng Đức   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

82 Lâm Xuân Đào   Thạc sĩ Kế toán Kế toán 
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83 Lê Anh Hải   Thạc sĩ Giáo dục học Thiết kế đồ họa 

84 Lê Bình Phương   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị khách sạn 

85 Lê Công Toàn 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ 

Tài chính -  
Tài chính - Ngân hàng 

Ngân hàng 

86 Lê Diệu Linh   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế đồ họa 

87 Lê Đình Sơn   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

88 Lê Hoàng Anh   Thạc sĩ Thiết kế đồ họa Thiết kế đồ họa 

89 Lê Hồng Dũng   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

90 Lê Hữu Trình   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

91 Lê Minh Hiền   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

92 Lê Ngọc Thanh   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử 
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

93 Lê Phạm Khánh Vân   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

94 Lê Quang Nam   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

95 Lê Quang Tuyến   Thạc sĩ 

Kỹ thuật xây dựng 

công  Kỹ thuật xây dựng 

trình giao thông 

96 Lê Tấn Duy 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

97 Lê Tấn Ngọc   
Đại 

học 

Ngôn ngữ  
Ngôn ngữ Anh 

Anh 

98 Lê Thái Phượng   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

99 Lê Thị Ánh Trinh   
Đại 

học 

Ngôn ngữ  
Ngôn ngữ Trung Quốc 

Trung Quốc 

100 Lê Thị Ánh Tuyết   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Anh 
Anh 

101 Lê Thị Cẩm Giang   Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

102 Lê Thị Chín   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

103 Lê Thị Hương Giang   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

104 Lê Thị Kim Hoa   Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

105 Lê Thị Kim Ngân   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

106 Lê Thị Lan Phương   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế đồ họa 

107 Lê Thị Ly Na 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

108 Lê Thị Minh Hưởng   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 

109 Lê Thị Phước   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng Quản lý xây dựng 

110 Lê Thị Quỳnh Anh   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

111 Lê Thị Quỳnh Trang   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

112 Lê Thị Thanh Tâm   Thạc sĩ Quản lý dự án Quản lý xây dựng 

113 Lê Thị Thu Hương   Thạc sĩ Thiết kế đồ họa Thiết kế đồ họa 



21 

  

114 Lê Thị Thùy Dung   Thạc sĩ Thiết kế nội thất Thiết kế nội thất 

115 Lê Thị Thùy Dung   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

116 Lê Thủy Tiên   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

117 Lê Tử Nam   
Đại 

học 
Vật liệu điện tử Kỹ thuật xây dựng 

118 Lê Tự Quốc   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

119 Lê Vân   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

120 Lê Văn Hóa   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế đồ họa 

121 Lê Văn Linh   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

122 Lê Văn Trọng 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình ngầm 
Kỹ thuật xây dựng 

123 Lê Xuân Hòa   Thạc sĩ Toán học Thiết kế đồ họa 

124 Lê Xuân Thả   Thạc sĩ Kinh tế quốc tế 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

125 
Lương Thị Thanh 

Thanh 
  Thạc sĩ Sư phạm Vật lý Thiết kế đồ họa 

126 Lương Văn Nhân 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 

127 Lưu Cẩm Trúc   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

128 Lưu Hoàng Long   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

129 Lưu Hoàng Tuấn   Thạc sĩ 
Kinh tế chính  

Thiết kế nội thất 
trị 

130 Lưu Khánh Hiền   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

131 Lưu Quang Dũng   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

132 Lưu Thị Minh Hà   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 

133 Mai Thị Thảo Chi   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

134 Mai Vân Hương   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế đồ họa 

135 Mai Văn Tùng   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

136 Nghiêm Hồng Linh   Thạc sĩ Thiết kế nội thất Thiết kế đồ họa 

137 Ngô Đình Lộc   Thạc sĩ Ngôn ngữ  Ngôn ngữ Anh 

        Anh   

138 Ngô Đức Chiến   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 

139 Ngô Lê Uyên   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

140 Ngô Quốc Khánh   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng 

141 Ngô Thanh Hùng   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế đồ họa 

142 Ngô Thị Hà   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

143 Ngô Thị Kiều Linh   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng 
Quản lý xây dựng 

144 Ngô Thị Thanh Hiền   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng Quản lý xây dựng 

145 Ngô Thị Thu Trang   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Thiết kế nội thất 

146 Ngô Trí Phước   Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật Kỹ thuật xây dựng 
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công  

trình xây dựng 

147 Ngô Tú   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

148 Ngô Tuấn Anh   Thạc sĩ Quản lý xây dựng Quản lý xây dựng 

149 Nguyễn Bé   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế đồ họa 

150 Nguyễn Bốn 

Phó 

giáo 

sư 

Tiến sĩ 
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

151 Nguyễn Công Minh   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

152 Nguyễn Đặng Hiển   Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

153 Nguyễn Đăng Toản 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

154 Nguyễn Đức Thanh   Thạc sĩ Giáo dục học Thiết kế đồ họa 

155 Nguyễn Hải Hoàn 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ 

Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng  
Kỹ thuật xây dựng 

156 Nguyễn Hồ Tường Huy   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

157 Nguyễn Hoàng Quân   
Đại 

học 
Kiến trúc Kiến trúc 

158 
Nguyễn Hoàng Thu 

Thủy 
  Thạc sĩ 

Công nghệ kỹ thuật 

công  Kỹ thuật xây dựng 

trình xây dựng 

159 
Nguyễn Hồng Diệu 

Hương 
  Thạc sĩ 

Tài chính -  
Tài chính - Ngân hàng 

Ngân hàng 

160 Nguyễn Hồng Phúc   Thạc sĩ 

Công nghệ kỹ thuật 

điều khiển và tự động 

hoá 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

161 Nguyễn Hồng Sơn   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

162 Nguyễn Hùng Tuấn   
Đại 

học 
Thiết kế đồ họa Thiết kế đồ họa 

163 Nguyễn Hữu Phước   Thạc sĩ 

Kỹ thuật xây dựng 

công  Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
trình giao thông 

164 Nguyễn Khắc Thắng   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

165 Nguyễn Lê Ngọc Thanh   Thạc sĩ 
Quy hoạch vùng và đô 

thị 
Kiến trúc 

166 Nguyễn Lê Ngọc Thanh   Thạc sĩ 
Quy hoạch vùng và đô 

thị 

Quy hoạch vùng và đô 

thị 

167 Nguyễn Mai Quỳnh Chi   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế đồ họa 

168 Nguyễn Mạnh Hà   
Đại 

học 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

169 Nguyễn Mạnh Hà   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

170 Nguyễn Minh Trung   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ 

Kỹ thuật xây dựng 
thuật xây dựng 
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171 
Nguyễn Ngọc Hương 

Sen 
  Thạc sĩ 

Ngôn ngữ  
Ngôn ngữ Trung Quốc 

Trung Quốc 

172 Nguyễn Ngọc Nương 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ 

Quy hoạch vùng và đô 

thị 
Kiến trúc 

173 Nguyễn Ngọc Nương 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ 

Quy hoạch vùng và đô 

thị 

Quy hoạch vùng và đô 

thị 

174 Nguyễn Ngọc Trí   Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

175 Nguyễn Nguyên   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

176 Nguyễn Nhật Hà   
Đại 

học 

Ngôn ngữ  
Ngôn ngữ Anh 

Anh 

177 Nguyễn Nho Viên   Thạc sĩ 
Quản lý đô thị và công 

trình 

Quy hoạch vùng và đô 

thị 

178 Nguyễn Nho Viên   Thạc sĩ 
Quản lý đô thị và công 

trình 
Kiến trúc 

179 
Nguyễn Phạm Kim 

Toàn 
  Thạc sĩ 

Quy hoạch vùng và đô 

thị 

Quy hoạch vùng và đô 

thị 

180 
Nguyễn Phạm Kim 

Toàn 
  Thạc sĩ 

Quy hoạch vùng và đô 

thị 
Kiến trúc 

181 Nguyễn Phương Ngọc 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ 

Công nghệ kỹ 
Kỹ thuật xây dựng 

thuật xây dựng 

182 Nguyễn Quang Bảo   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

183 Nguyễn Quang Thịnh   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ 

Kỹ thuật xây dựng 
thuật xây dựng 

184 Nguyễn Quốc Toàn   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng 

185 Nguyễn Sanh Châu   Thạc sĩ Chủ nghĩa xã  Thiết kế nội thất 

        hội khoa học   

186 Nguyễn Tấn Quý 
Giáo 

sư 
Tiến sĩ 

Công nghệ kỹ thuật 

công  Kỹ thuật xây dựng 

trình xây dựng 

187 Nguyễn Tấn Trác   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ thuật 

giao thông 
Kỹ thuật xây dựng 

188 Nguyễn Tất Phú Cường   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

189 Nguyễn Thanh Hoàng   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

190 Nguyễn Thành Hồng   Thạc sĩ Kiến trúc 
Quy hoạch vùng và đô 

thị 

191 Nguyễn Thành Hồng   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

192 Nguyễn Thanh Trí   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

193 Nguyễn Thành Tuấn   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

194 Nguyễn Thanh Tùng   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

195 Nguyễn Thế Sơn   Thạc sĩ Công nghệ kỹ Kỹ thuật xây dựng 

        thuật xây dựng   



24 

  

196 Nguyễn Thị An Hiền   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế đồ họa 

197 Nguyễn Thị Ánh Ly   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

198 
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt 
  Thạc sĩ 

Công nghệ kỹ 
Kỹ thuật xây dựng 

thuật xây dựng 

199 Nguyễn Thị Bảo Uyên   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị khách sạn 

200 Nguyễn Thị Đà   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

201 Nguyễn Thị Hà My   Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

202 Nguyễn Thị Hồng Hạnh   Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

203 Nguyễn Thị Hồng Tươi 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế nội thất 

204 Nguyễn Thị Hương An 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Toán ứng dụng Quản trị kinh doanh 

205 Nguyễn Thị Hương Trà   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

206 
Nguyễn Thị Huyền 

Trâm 
  Thạc sĩ 

Lý luận và lịch sử mỹ 

thuật 
Thiết kế nội thất 

207 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
  Thạc sĩ 

Ngôn ngữ  
Ngôn ngữ Trung Quốc 

Trung Quốc 

208 Nguyễn Thị Huyền Vân   Thạc sĩ 
Kỹ thuật xây dựng 

công trình thủy 
Kỹ thuật xây dựng 

209 Nguyễn Thị Khánh Vy   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

210 Nguyễn Thị Kim Liên   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

211 Nguyễn Thị Lê Loan   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

212 Nguyễn Thị Liệu   Thạc sĩ Luật Thiết kế nội thất 

213 Nguyễn Thị Mai Khôi   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Anh 
Anh 

214 Nguyễn Thị Minh Hồng   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

215 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Kinh tế 

Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

216 Nguyễn Thị Nga My   Thạc sĩ Tài chính -  Quản trị kinh doanh 

        Ngân hàng   

217 Nguyễn Thị Ngọc   Thạc sĩ 
Tài chính -  

Tài chính - Ngân hàng 
Ngân hàng 

218 Nguyễn Thị Ngọc Anh   Thạc sĩ 
Kỹ thuật xây dựng 

công trình thủy 
Quản lý xây dựng 

219 Nguyễn Thị Ngọc Yến   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

220 Nguyễn Thị Như Liêm 
Phó 

giáo 
Tiến sĩ Kinh tế 

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 



25 

  

sư 

221 Nguyễn Thị Oanh Kiều   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

222 Nguyễn Thị Phượng   Thạc sĩ Thiết kế đồ họa Thiết kế đồ họa 

223 
Nguyễn Thị Phương 

Anh 
  

Đại 

học 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

224 
Nguyễn Thị Phương 

Anh 
  Thạc sĩ 

Ngôn ngữ  
Ngôn ngữ Anh 

Anh 

225 
Nguyễn Thị Phượng 

Anh 
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

226 
Nguyễn Thị Phương 

Linh 
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

227 Nguyễn Thị Phương Ly   Thạc sĩ Hoá học Thiết kế đồ họa 

228 Nguyễn Thị Sơn   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

229 Nguyễn Thị Sự   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

230 Nguyễn Thị Thân Quí   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường 
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

231 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
  Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

232 
Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
  Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

233 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 
  Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế nội thất 

234 Nguyễn Thị Thu Hà   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

235 Nguyễn Thị Thu Hà   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế đồ họa 

236 Nguyễn Thị Thu Hương 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

237 Nguyễn Thị Thu Huyền   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế đồ họa 

238 Nguyễn Thị Thu Thanh   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

239 Nguyễn Thị Thùy Dung   
Đại 

học 
Kiến trúc Kiến trúc 

240 Nguyễn Thị Thùy Trang   Thạc sĩ Thiết kế đồ họa Thiết kế đồ họa 

241 Nguyễn Thị Thùy Vân 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

242 Nguyễn Thị Tố Châu   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

243 Nguyễn Thị Trà My   Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

244 Nguyễn Thị Tuyết   Thạc sĩ Ngôn ngữ  Ngôn ngữ Anh 
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Anh 

245 Nguyễn Thị Vũ Thảo   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

246 Nguyễn Thị Vy Hương   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Anh 
Anh 

247 
Nguyễn Thị Xuân 

Khánh 
  Thạc sĩ Kiến trúc 

Quy hoạch vùng và đô 

thị 

248 
Nguyễn Thị Xuân 

Khánh 
  Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

249 Nguyễn Thị Xuân Thủy   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

250 Nguyễn Thiện Tâm   Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
Quản trị khách sạn 

251 Nguyễn Thúy Nga   Thạc sĩ Văn hoá học Quản trị khách sạn 

252 Nguyễn Trần Lan Chi   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Anh 
Anh 

253 Nguyễn Trọng Hùng   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

254 Nguyễn Trường Chinh   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

255 Nguyễn Trường Lâm   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

256 Nguyễn Tư Đôn 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Toán học Thiết kế đồ họa 

257 Nguyễn Tuấn Trung   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

258 Nguyễn Tùng Vương   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

259 Nguyễn Văn Đăng   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ thuật 

giao  

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao  

        thông thông 

260 Nguyễn Văn Hiếu   Thạc sĩ Thiết kế nội thất Thiết kế nội thất 

261 Nguyễn Văn Hòa   Thạc sĩ 

Kỹ thuật xây dựng 

công  Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
trình giao thông 

262 Nguyễn Văn Hưng 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

263 Nguyễn Văn Nhân   Thạc sĩ Địa kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng 

264 Nguyễn Văn Phú   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

265 Nguyễn Văn Quốc Tuấn   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế nội thất 

266 Nguyễn Văn Thái 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ 

Công nghệ kỹ thuật 

giao thông 

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 

267 Nguyễn Văn Trung   Thạc sĩ Thiết kế nội thất Thiết kế nội thất 

268 Nguyễn Xuân Hiệp   Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

269 Nguyễn Xuân Sơn   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

270 Nguyễn Xuân Vinh   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị khách sạn 

271 Nhan Thị Thủy   Thạc sĩ Ngôn ngữ  Ngôn ngữ Anh 
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Anh 

272 Ôn Trí Đức   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế nội thất 

273 Phạm Anh Tú   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

274 Phạm Anh Tuấn 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

275 Phạm Bá Tất Thành   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

276 Phạm Chu Uyên   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

277 Phạm Công Phúc   
Đại 

học 
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

278 Phạm Khắc Xuân 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Quản lý dự án Quản lý xây dựng 

279 Phạm Minh Phương   Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

280 Phạm Minh Thắng   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

281 Phạm Minh Vương   Thạc sĩ 

Kỹ thuật xây dựng 

công  Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
trình giao thông 

282 Phạm Nguynh   Thạc sĩ Hoá hữu cơ Thiết kế đồ họa 

283 Phạm Quang Quảng   Thạc sĩ 

Kỹ thuật xây dựng 

công  Kỹ thuật xây dựng 

trình giao thông 

284 Phạm Quốc Trí   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

285 Phạm Thị Bích Vân 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Kế toán Kế toán 

286 Phạm Thị Chi   Thạc sĩ Việt Nam học 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

287 Phạm Thị Dung   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

288 Phạm Thị Hoàng Mỹ 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ 

Tài chính -  
Tài chính - Ngân hàng 

Ngân hàng 

289 Phạm Thị Minh Huyền   Thạc sĩ 
Lý luận và lịch sử mỹ 

thuật 
Thiết kế đồ họa 

290 Phạm Thị Phương Thảo   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

291 Phạm Thị Phương Thi   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Anh 
Anh 

292 Phạm Thị Thu Ba   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị khách sạn 

293 Phạm Thị Thùy Dương   Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật Kiến trúc 

294 Phạm Văn An   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ 

Kỹ thuật xây dựng 
thuật xây dựng 

295 Phạm Văn Tiến   Thạc sĩ Giáo dục học Thiết kế đồ họa 

296 Phạm Vĩnh Minh   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

297 Phạm Xuân Hiệu   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng 

298 Phan Công Nam   Thạc sĩ Thiết kế nội thất Thiết kế nội thất 
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299 Phan Dạ Thảo   
Đại 

học 
Luật Thiết kế nội thất 

300 Phan Hoàng Trọng   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

301 Phan Kiều Hạnh   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

302 Phan Kim Ngân   Thạc sĩ Địa lí tự nhiên Quản trị khách sạn 

303 
Phan Nguyên Thùy 

Trâm 
  Thạc sĩ 

Tài chính -  
Tài chính - Ngân hàng 

Ngân hàng 

304 Phan Thanh Hoàng   
Đại 

học 

Kỹ thuật xây dựng 

công  Kỹ thuật xây dựng 

trình giao thông 

305 Phan Thị Ánh Sao   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

306 Phan Thị Thu Hà   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

307 Phan Thoại Chiêu   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

308 Phan Trần Kiều Trang   Thạc sĩ 
Quy hoạch vùng và đô 

thị 
Kiến trúc 

309 Phan Trần Kiều Trang   Thạc sĩ 
Quy hoạch vùng và đô 

thị 

Quy hoạch vùng và đô 

thị 

310 Phan Trọng An   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

311 Phan Trọng Toàn   Thạc sĩ Kinh tế phát triển Thiết kế nội thất 

312 Phan Xuân Bình   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng 

313 Phùng Xuân Thọ 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Kỹ thuật nhiệt Kỹ thuật xây dựng 

314 Tạ Thị Minh Trang   Thạc sĩ 
Lý luận và lịch sử mỹ  

Thiết kế nội thất 
thuật ứng dụng 

315 Tăng Phần Kiên   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

316 Thái Thành Hưng   Thạc sĩ Kiến trúc 
Quy hoạch vùng và đô 

thị 

317 Thái Thành Hưng   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

318 Tôn Nữ Yến Ly   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

319 Tôn Nữ Yến Ly   Thạc sĩ Kiến trúc 
Quy hoạch vùng và đô 

thị 

320 Tôn Thất Tùng Hải   Thạc sĩ 
Lý luận và lịch sử mỹ 

thuật 
Thiết kế đồ họa 

321 Trần Cát 

Phó 

giáo 

sư 

Tiến sĩ 
Kỹ thuật cấp thoát 

nước 
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

322 Trần Công Trung   Thạc sĩ Thiết kế đồ họa Thiết kế đồ họa 

323 Trần Hải   Thạc sĩ 
Lý luận và lịch sử mỹ  

Thiết kế nội thất 
thuật ứng dụng 

324 Trần Hải Hậu   Thạc sĩ Thiết kế nội thất Thiết kế nội thất 

325 Trần Hữu Hải   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 
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326 Trần Hữu Hoàng Minh   
Đại 

học 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

327 Trần Hữu Thuận   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

328 Trần Hữu Thuận   Thạc sĩ Kiến trúc 
Quy hoạch vùng và đô 

thị 

329 Trần Huỳnh Công Huy   
Đại 

học 
Thiết kế đồ họa Thiết kế đồ họa 

330 Trần Khắc Xin 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

331 
Trần Khánh Nam 

Phương 
  Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế đồ họa 

332 Trần Lê Phương Anh   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Anh 
Anh 

333 Trần Mạnh Huy 

Phó 

giáo 

sư 

Tiến sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

334 Trần Minh Trí Thành   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ 

Kỹ thuật xây dựng 
thuật xây dựng 

335 Trần Ngọc Do   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

336 Trần Ngọc Minh Trang   Thạc sĩ 
Tài chính -  

Quản trị kinh doanh 
Ngân hàng 

337 Trần Nguyễn Mỹ Linh   Thạc sĩ Ngôn ngữ Nhật Ngôn ngữ Trung Quốc 

338 Trần Phan Anh Tú   Thạc sĩ Thiết kế nội thất Thiết kế nội thất 

339 Trần Phụng Trân   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

340 Trần Phương Hạnh   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

  
Trần Quang Cần   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 341 

342 Trần Quang Vinh   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

343 Trần Quốc Toản   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế nội thất 

344 Trần Thị Ái Quỳnh   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

345 Trần Thị Diệu Uyên   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

346 Trần Thị Hà Khuê   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

347 Trần Thị Hải   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

348 Trần Thị Hương Thảo   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

349 Trần Thị Minh Hà   Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình Thiết kế đồ họa 

350 Trần Thị Mỹ Đức   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

351 Trần Thị Ngọc Duyên   Thạc sĩ 
Kỹ thuật cấp thoát 

nước 
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 
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352 Trần Thị Ngọc Thương   Thạc sĩ 
Vật lý lý thuyết và vật 

lý toán 
Thiết kế đồ họa 

353 Trần Thị Nhật Nguyên   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ 

Kỹ thuật xây dựng 
thuật xây dựng 

354 Trần Thị Tâm Châu   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

355 Trần Thị Thơm   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Anh 
Anh 

356 Trần Thị Thu Hương   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Anh 
Anh 

357 Trần Thị Thùy Liên   Thạc sĩ Giáo dục học Thiết kế đồ họa 

358 Trần Thị Thủy Phương 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Quản lý xây dựng Quản lý xây dựng 

359 Trần Thị Thùy Trang   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế đồ họa 

360 Trần Thị Xuân Lộc   Thạc sĩ 
Lý luận và lịch sử mỹ  

Thiết kế nội thất 
thuật ứng dụng 

361 Trần Thị Yến Vinh   Thạc sĩ Tài chính -  Tài chính - Ngân  

        Ngân hàng hàng 

362 Trần Thu Nga   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

363 Trần Thượng Bích La 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ Kế toán Kế toán 

364 Trần Thùy An   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

365 Trần Thúy Kiều   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

366 Trần Tiến Đức   Thạc sĩ 
Công nghệ kỹ thuật 

giao thông 

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 

367 Trần Văn Nghiệp   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

368 Trần Vũ Thành Nhân   Thạc sĩ 
Lý luận và lịch sử mỹ 

thuật 
Thiết kế nội thất 

369 Trần Xuân Tuấn   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

370 Trang Dung 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

371 Triệu Thị Kiều Dung 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ 

Ngôn ngữ  
Ngôn ngữ Trung Quốc 

Trung Quốc 

372 Triệu Thị Vy Vy   Thạc sĩ Toán học Thiết kế đồ họa 

373 Trương Kim Minh Châu   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

374 Trương Quốc Tuấn   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

375 Trương Thị Ngọc Anh   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế nội thất 

376 Trương Tùng 

Phó 

giáo 

sư 

Tiến sĩ Kiến trúc Kiến trúc 
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377 Trương Việt Trinh   Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
Quản trị khách sạn 

378 Văn Thị Hoàng Ly   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

379 Văn Thị Ngọc Bình   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

380 Vi Thị Bích Ngọc   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

381 Võ Hữu Linh   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

382 Võ Minh Đăng Hải   Thạc sĩ 

Kỹ thuật xây dựng 

công  Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
trình giao thông 

383 Võ Minh Tiến   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

384 Võ Ngọc Thịnh   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 

385 Võ Thành Nghĩa   Thạc sĩ Kiến trúc Kiến trúc 

386 Võ Thanh Thịnh   Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

387 Võ Thành Trung 
Tiến 

sĩ 
Tiến sĩ 

Kỹ thuật xây dựng 

công  Kỹ thuật xây dựng 

trình giao thông 

388 Võ Thị Cẩm Nhung   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

389 Võ Thị Hoàng Ngân   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Anh 
Anh 

390 Võ Thị Ni   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

391 Vũ Hoàng Vy   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 

392 Vũ Hứa Hạnh Nguyên   Thạc sĩ Toán học Thiết kế đồ họa 

393 Vũ Nguyễn Hương Trà   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

394 Vũ Thị Uyên   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ Trung Quốc 
Trung Quốc 

395 Vương Hữu Cườm   Thạc sĩ 

Kỹ thuật xây dựng 

công  Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
trình giao thông 

 


